
 

 

Bảng giá bình chữa cháy tháng 6/2022 
Báo giá cập nhật tại file được update liên tục theo link báo giá bên dưới, giá trên bao gồm hóa đơn trực tiếp và vận 

chuyển tận nơi tại TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa. Các sản phẩm bình chữa cháy trong báo giá luôn có sẵn hàng và 

cam kết hàng nhập khẩu chính hãng có chứng từ nguồn gốc và kiểm định chất lượng an toàn pccc tại Việt Nam. 

Xem chi tiết bảng báo giá tại: https://www.xmax.vn 

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ BÁN (VNĐ)  

Bình chữa cháy bột BC 
 

1 Bình chữa cháy bột BC 2kg MFZ2 240,000 

2 Bình chữa cháy bột BC 4kg MFZ4 290,000 

3 Bình chữa cháy bột BC 8kg MFZ8 379,000 

4 Bình chữa cháy bột BC 35kg MFZ35 1,950,000 

Bình chữa cháy bột ABC 
 

1 Bình chữa cháy bột ABC 2kg MFZL2 290,000 

2 Bình chữa cháy bột ABC 4kg MFZL4 360,000 

3 Bình chữa cháy bột ABC 8kg MFZL8 455,000 

4 Bình chữa cháy bột ABC 35kg MFZL35 2,450,000 

Bình chữa cháy tự động 
 

1 Quả cầu chữa cháy tự động ABC 6kg XZFTB-6 640,000 

2 Quả cầu chữa cháy tự động ABC 8kg XZFTB-8 680,000 

Bình chữa cháy mini cho xe ô tô 
 

1 Bình chữa cháy mini bột ABC 1kg MFZL1 220,000 

2 Bình chữa cháy mini fire stop 500ml 500ml 95,000 

3 Bình chữa cháy mini fire stop 1000ml 1000ml 120,000 

Bình chữa cháy khí CO2 
 

1 Bình chữa cháy khí CO2 3kg MT3 480,000 

2 Bình chữa cháy khí CO2 5kg MT5 640,000 

3 Bình chữa cháy khí CO2 24kg MT24 4,900,000 

Ghi chú: 
1. Hàng chính hãng mới 100% bảo hành 12 tháng. 

2. Giá bán bình chữa cháy chưa bao gồm hóa đơn và vận chuyển. 

3. Giao hàng miễn phí tại TPHCM khi mua từ 4 bình chữa cháy hoặc đơn hàng trên 5tr 

4. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi giao hàng 

5. Kiểm tra định kỳ hàng năm theo yêu cầu của khách hàng 
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